Mẫu PVMĐ. Báo cáo số liệu vận chuyển từng chuyến bay trong ngày tại cảng hàng không, sân bay (hàng tuần)
Tên hãng hàng không/tổ chức, cá nhân được ủy quyền: .....................................................

Tên cảng hàng không
: ................................................................................................

Kỳ báo cáo


: ................................................................................................

Ngày báo cáo

: ................................................................................................

	Ngày bay

(Date of Operation)
	Số hiệu 
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	Chặng bay 
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	Loại MB

(Aircraft Type)
	Trọng tải

cung ứng

(Available Tons)
	Ghế cung ứng 

(Configuration)
	Hành khách

(Passenger)
	Hàng hoá

(Cargo)
	Bưu kiện

(Mail)
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HƯỚNG DẪN BÁO CÁO MẪU PVMĐ
Báo cáo số liệu vận chuyển từng chuyến bay trong ngày tại cảng hàng không, sân bay 
I. Yêu cầu

Kỳ báo cáo: là mốc thời gian lấy số liệu. Mốc thời gian được tính từ 00 giờ 00 ngày thứ Tư tuần trước đến 24 giờ 00 ngày thứ Ba tuần này theo giờ Hà Nội (GMT +7).

Ngày báo cáo: 15 giờ 00 ngày thứ Tư hàng tuần theo giờ Hà Nội (GMT +7).
II. Một số thuật ngữ dùng trong báo cáo:
1. Ngày bay (Date of Operation): là ngày đến/đi cảng hàng không của chặng bay tính theo giờ địa phương. Ví dụ: 20Mar06.

2. Số hiệu chuyến bay (Flight Number): là số hiệu chuyến bay gắn với hành trình bay được phê chuẩn. Ví dụ: UA869.
3. Chặng bay (Segment): là chặng bay đến/đi cảng hàng không theo hành trình đi của khách. Do vậy một số hiệu chuyến bay có thể phải báo cáo theo nhiều chặng bay. 


Ví dụ: UA869 sẽ phải báo cáo sản lượng hành khách, hàng hoá, bưu kiện cho các chặng: HKG-SGN và SFO-SGN

4. Loại máy bay (Aircraft Type): Là mã 3 hoặc 4 ký tự chỉ loại máy bay sử dụng.


Ví dụ: 744 hoặc B747/B744 (B747-400); 320 hoặc A320 (A320); 777 hoặc B777/B772 (B777-200); AT7 hoặc AT72 (ATR-72)

5. Trọng tải cung ứng (Available Tons- AT): là trọng tải thương mại tối đa của máy bay cho phép chuyên chở các đối tượng vận chuyển (hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu kiện) đối với chuyến bay đó, được tính theo đơn vị kg.

AT= Total Traffic Load + Underload Before LMC

(Tổng trọng tải thương mại đã được đưa lên tàu bay + trọng tải thương mại chưa sử dụng có thể chuyên chở thêm của chuyến bay)
6. Ghế cung ứng (Configuration): là số ghế thương mại bố trí của chuyến bay.
7. Hành khách (Passenger): là người sử dụng dịch vụ vận chuyển của hãng hàng không nhằm mục đích đi lại giữa các chặng bay của chuyến bay, bao gồm khách có thu nhập, khách giảm giá dịch vụ vận chuyển đặc biệt và khách miễn giá dịch vụ vận chuyển.
8. Hàng hoá (Cargo): là hàng hoá tính theo kg được vận chuyển của chuyến bay.

9. Bưu kiện (Mail): là lượng bưu kiện tính theo kg được vận chuyển của chuyến bay.

